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Câu 1: Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện
A. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.	B. hủy hồ sơ tham gia đấu thầu.
C. cách li y tế theo quy định.	D. kế hoạch phản biện xã hội.
Câu 2: Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo
A. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.	B. chỉ đạo của cơ quan điều tra.
C. yêu cầu của Viện Kiểm sát.	D. yêu cầu của quần chúng nhân dân.
Câu 3: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là
A. phải tán thành mọi quan điểm trái chiều.	B. theo dõi diễn biến dịch bệnh.
C. phát biểu ý kiến trong hội nghị.	D. tuyên truyền thông tin thất thiệt.
Câu 4: Ủy ban nhân dân xã S họp dân để bàn và cho ý kiến và mức đóng góp xây dựng đường bê tông tại địa phương. Như vậy, nhân dân xã S đã thực hiện hình thức dân chủ nào?
A. Dân chủ gián tiếp.	B. Dân chủ công khai.
C. Dân chủ trực tiếp.	D. Dân chủ tập trung.
Câu 5: Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri được độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng cử viên là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Được ủy quyền.	B. Trung gian.	C. Bỏ phiếu kín.	D. Gián tiếp.
Câu 6: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cơ sở.	B. lãnh thố.	C. cả nước.	D. quốc gia.
Câu 7: Việc công dân biểu quyết các vấn đề trọng đại khi được Nhà nước trưng cầu ý dân là thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. khu vực.	B. cả nước.	C. vùng miền.	D. cơ sở.
Câu 8: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của
A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 9: Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của
A. tố cáo.	B. đền bù thiệt hại.	C. khiếu nại.	D. chấp hành án.
Câu 10: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau là biểu hiện của quyền
A. học thường xuyên, học suốt đời.	B. học không hạn chế.
C. học bất cứ nơi nào.	D. bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 11: Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.	B. những cách thức thống nhất.
C. nhiều hình thức khác nhau.	D. những sở thích của mình.
Câu 12: Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện nội dung quyền học
A. trực tuyến.	B. theo chỉ định.	C. liên thông.	D. không hạn chế.
Câu 13: Những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền được Nhà nước và pháp luật
A. chuyển giao.	B. chuyển nhượng.	C. bảo vệ.	D. bảo mật.
Câu 14: Cá nhân nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm cần thiết cho xã hội là thực hiện quyền nào sau đây của công dân?
A. Tham vấn.	B. Thẩm định.	C. Thanh tra.	D. Sáng tạo.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. thanh toán phụ cấp thâm niên.	B. tham gia hoạt động văn hóa.
C. phân bổ ngân sách quốc gia.	D. phê duyệt vay vốn ưu đãi.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. Phân bổ ngân sách quốc gia.	B. Phê duyệt hồ sơ tín dụng.
C. Hưởng chế độ phụ cấp khu vực.	D. Chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?
A. Khống chế và bắt giữ tên trộm.	B. Điều tra hiện trường gây án.
C. Xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.	D. Theo dõi phạm nhân vượt ngục.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác?
A. Khi con có lỗi bố mẹ phê bình.	B. Khống chế và bắt giữ tên trộm.
C. Bắt người theo quyết định của Toà án.	D. Đánh người gây thương tích.
Câu 19: Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ.
B. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị.
C. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.
D. Nhận thư không đúng tên mình gửi, trả lại cho bưu điện.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Nhận tiền công khác với thỏa thuận.	B. Phát hiện cơ sở sản xuất tiền giả.
C. Phải kê khai tài sản cá nhân.	D. Bị buộc thôi việc không rõ lí do.
Câu 21: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Thực hiện tố cáo nặc danh.	B. Xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.
C. Thông báo tuyển dụng nhân sự.	D. Quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.
Câu 22: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. giám sát hoạt động bầu cử.	B. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.
C. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.	D. kiểm tra niêm phong hòm phiếu.
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.	B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.
C. Đăng ký hiến máu nhân đạo.	D. khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Câu 24: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện điều gì?
A. Công bằng xã hội trong giáo dục.	B. Bất bình đẳng trong giáo dục.
C. Định hướng đổi mới giáo dục.	D. Chủ trương phát triển giáo dục.
Câu 25: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Làm giả hồ sơ đăng ký sản phẩm.	B. Đăng ký tham vấn tâm lý.
C. Sử dụng dịch vụ trực tuyến.	D. Tiếp cận tác phẩm báo chí.
Câu 26: Công dân vi phạm quyền sáng tao trong trường hợp nào dưới đây?
A. Sử dụng đề tài không xin phép tác giả.	B. Sưu tầm tài liệu tham khảo.
C. Tìm hiểu giá cả thị trường.	D. Sử dụng dịch vụ công cộng.
Câu 27: Trường hợp những học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào đại học là công dân có quyền
A. được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
B. quyền được sáng tạo của công dân.
C. quyền được học tập của công dân.
D. quyền được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền được phát triển không thể hiện ở việc công dân được
A. bồi dưỡng để phát triển tài năng.	B. chuyển nhượng quyền tác giả.
C. chăm sóc sức khỏe ban đầu.	D. tham gia hoạt động văn hóa.
Câu 29: Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Ông D và bà H cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.
C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.	D. Bất khả xâm phạm về danh tính.
Câu 30: Trong khi tranh cãi với V là nhân viên cửa hàng bán xe máy vì đã không cho xe của mình được bảo hành như quảng cáo, M đã hành hung và gây thương tích cho V. Hành vi của M đã vi phạm quyền nào của công dân?
A. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho khách hàng.
B. Được pháp luật bảo hộ về thân thể của công dân.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong mua bán.
Câu 31: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì không biết chữ nên cụ T nhờ anh P viết hộ phiếu bầu theo ý của cụ rồi cụ tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Cụ T đã thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Gián tiếp.	B. Đại diện.	C. Trực tiếp.	D. Công khai.
Câu 32: Ông X là một trong những người trong danh sách ứng cử viên bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong quá trình bầu, ông X cố tình lén xem một số người hàng xóm có bầu cho mình hay không để thỏa mãn tính tò mò. Hành vi của ông X đã vi phạm nguyên tắc nào của bầu cử?
A. Trực tiếp.	B. Bình đẳng.	C. Phổ thông.	D. Bỏ phiếu kín.
Câu 33: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cơ sở.	B. xã hội.	C. văn hóa.	D. cả nước.
Câu 34: Giám đốc một công ty hóa chất là ông A chỉ đạo nhân viên xả chất thải độc hại chưa qua xử lí ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước. Bị bảo vệ là anh M phát hiện, ông A đưa cho anh 5 triệu đồng và đề nghị anh M không phát tán thông tin này nhưng anh M từ chối. Vì vậy, ông A dọa đuổi việc anh M. Anh M có thể thực hiện quyền nào sau đây?
A. Khiếu nại.	B. Khiếu kiện.	C. Tố cáo.	D. Tố tụng.
Câu 35: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn K đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu K mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong thực hiện quyền học tập của K?
A. Học không hạn chế.	B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 36: Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân ở nội dung nào sau đây?
A. Quyền tác giả.	B. Chuyển giao kĩ thuật.
C. Nâng cấp sản phẩm.	D. ứng dụng công nghệ.
Câu 37: Bà H dựng xe máy ở vỉa hè để vào cửa hàng mua một số hàng hóa, lúc thanh toán tiền mới biết mình quên không mang túi xách vào. Bà H hốt hoảng chạy ra nhưng túi xách đã mất, bên trong túi xách có hơn mười triệu đồng và một số tài sản có giá trị. Bà H nghi ngờ em T lấy trộm vì lúc dựng xe ở vỉa hè bà thấy em T (lớp 8) đang chơi gần đó. Bà H gọi anh N (con trai) và chồng bà (ông Q) cùng vào nhà T để nói chuyện nhưng bố mẹ em không có nhà nên anh N và ông Q đã vào các phòng để tìm. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh N và ông Q.	B. Ông Q và bà H.
C. Bà H, em T và anh N.	D. Bà H, anh N và ông Q.
Câu 38: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do cụ N là người không biết chữ nên ông B tổ trưởng tổ bầu cử đề nghị chị P viết phiếu bầu giúp cụ N. Sau khi giúp cụ N viết phiếu chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh V không sửa mà vẫn lấy phiếu của anh và phiếu của ông K bỏ vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?
A. Ông B và cụ N.	B. Anh V và ông K.
C. Chị P, cụ N và anh V.	D. Chị P, cụ N, ông K.
Câu 39: Do có mâu thuẫn từ trước với chị B nên chị A đã xúi giục chồng mình là anh H đang làm giám đốc công ty X, nơi chị B đang công tác điều chuyển công tác chị B. Đúng lúc anh H vừa nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị B đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị B. Quá búc xúc, anh N chồng chị B đã chặn xe ô tô công vụ do anh H sử dụng đi đám cưới để đe dọa anh này. Do hoảng sợ, anh H điều khiển xe chạy sai làn đường nên bị anh L cảnh sát giao thông dừng xe, yêu cầu đưa năm triệu đồng để bỏ qua lỗi này. Vì anh H từ chối đưa tiền nên anh L đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà anh H không vi phạm. Những ai dưới đây là người vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
A. Anh H, anh K, chị A và anh N.
B. Chị A, chị B, anh K và anh N.
C. Chị A, chị B, anh N.
D. Anh H và anh L.
Câu 40: Sau khi tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân trong xã, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã X đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera an ninh trong toàn thôn và thực hiện việc tuyên truyền về an ninh trật tự trên nền tảng của mạng xã hội. Lãnh đạo xã X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
A. Thay đối kiến trúc thượng tầng.	B. Bảo trợ hoạt động truyền thông.
C. Đồng bộ nâng cấp hạ tầng cơ sở.	D. Được cung cấp thông tin.
Câu 41: Theo quy định của pháp luật, chủ thể có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội?
A. Giám đốc công ty.	B. Thủ trưởng cơ quan đơn vị.
C. Công an.	D. Viện Kiểm sát, Tòa án.
Câu 42: Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thẩm quyền được phép khám chỗ ở của công dân khi có căn cứ cho rằng ở đó có
A. người phạm tội đang lẩn trốn.	B. tài sản quý hiếm.
C. tình báo viên đang cư trú.	D. nhiều người tụ tập.
Câu 43: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là
A. ngăn chặn đấu tranh phê bình.	B. lan truyền bí mật quốc gia.
C. kiến nghị với đại biểu Quốc hội.	D. cản trở phản biện xã hội.
Câu 44: Một trong những con đường để công dân thực hiện quyền ứng cử là tự
A. quyết định.	B. vận động.	C. tranh cử.	D. ứng cử.
Câu 45: Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín.	B. Phổ thông.	C. Trực tiếp.	D. Bình đẳng.
Câu 46: Việc công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giáo dục là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. khu vực.	B. cơ sở.	C. cả nước.	D. địa phương.
Câu 47: Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi
A. cơ sở.	B. toàn quốc.	C. lãnh thổ.	D. cả nước.
Câu 48: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền
A. ứng cử.	B. bầu cử.	C. tố cáo.	D. khiếu nại.
Câu 49: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân sử dụng quyền
A. tố cáo.	B. khiếu nại.	C. phản biện.	D. phán quyết.
Câu 50: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân?
A. Học từ thấp đến cao.	B. Học khi được chi định.
C. Học theo sự ủy quyền.	D. Học thay người đại diện.
Câu 51: Mọi công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức và ở các loại hình trường, lớp khác nhau là thực hiện nội dung quyền
A. lựa chọn chương trình song ngữ.	B. học thường xuyên, học suốt đời.
C. đổi mới giáo trình nâng cao.	D. dự thi lấy chứng chỉ nghề.
Câu 52: Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với
A. yêu cầu của bố mẹ.	B. nhu cầu xã hội.
C. khả năng bản thân.	D. định hướng nhà trường.
Câu 53: Cá nhân tự do đưa ra những cải tiến kĩ thuật để nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?
A. Thẩm tra.	B. Phản biện.	C. Phán quyết.	D. Sáng tạo.
Câu 54: Theo quy định của pháp luật, công dân tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền nào sau đây?
A. Sáng tạo.	B. Điều phối.	C. Tham vấn.	D. Quản lí.
Câu 55: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. tham gia hoạt động văn hóa.	B. thanh toán phụ cấp thâm niên.
C. chia đều các nguồn thu nhập.	D. cản trở đấu tranh phê bình.
Câu 56: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
A. cung cấp thông tin.	B. hưởng phụ cấp độc hại.
C. chiếm hữu tài nguyên.	D. định đoạt tài sản công.
Câu 57: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Tố cáo nghi phạm.	B. Bảo vệ nhân chứng.
C. Giải cứu con tin.	D. Đầu độc nạn nhân.
Câu 58: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?
A. Cha mẹ phê bình con khi mắc lỗi.	B. Trêu chọc bạn trong lớp.
C. Giáo viên phê bình học sinh trên lớp.	D. Xúc phạm hạ uy tín người khác.
Câu 59: Công dân vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Công khai lịch trình chuyển phát.	B. Vận chuyển bưu phẩm đường dài.
C. Tự ý thu giữ thư tín của người khác.	D. Thông báo giá cước dịch vụ viễn thông.
Câu 60: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
A. Nhận tiền công khác với thỏa thuận.	B. Xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.
C. Bị buộc thôi việc không rõ lí do.	D. Phải kê khai tài sản cá nhân.
Câu 61: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện tù nhân trốn trại.	B. Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng.
C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.	D. Chứng kiến bắt cóc con tin.
Câu 62: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi
A. theo dõi kết quả bầu cử.			B. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
C. công khai nội dung phiếu bầu.		D. bí mật viết phiếu và bỏ phiếu.
Câu 63: Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát việc giải quyết kiếu nại.	B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.
C. Sử dụng dịch vụ công cộng.	D. Đề cao quan điểm cá nhân.
Câu 64: Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Học bất cứ ngành nghề nào.	B. Học không hạn chế.
C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học từ thấp đến cao.
Câu 65: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.	B. Lưu giữ tác phẩm báo chí.
C. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.	D. Tạo ra sản phẩm hữu cơ.
Câu 66: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát quy hoạch đô thị.	B. Hợp lý hóa sản xuất.
C. Sử dụng dịch vụ truyền thông.	D. Kiểm tra sản phẩm.
Câu 67: Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?
A. Quyền sáng tạo.	B. Quyền học tập.
C. Quyền phát triển.	D. Quyền tham gia thảo luận.
Câu 68: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền phát triển của công dân?
A. Tham gia vào đời sống văn hóa.	B. Từ chối trẻ nhập học khi đến tuổi.
C. Được cung cấp thông tin về pháp luật.	D. Chăm sóc sức khỏe khi ốm.
Câu 69: D cùng các bạn đá bóng, không may quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm, do chạy chậm nên D bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh hai ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.
C. Được pháp luật bảo hộ về tài sàn.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 70: Ông A làm vườn và treo áo ở trên cành cây gần đó. Làm xong, ông lục túi thì thấy mất 200.000 đồng. Nghi ngay cho V là đứa trẻ hàng xóm lấy trộm. Ông A xông vào nhà V, bắt và trói tay V kéo về nhà mình để tra hỏi, bắt ép V tự nhận đã lấy tiền của mình mới thả. Hành vi của ông A không vi phạm quyền nào dưới đây?
A. Bảo hộ nhân phẩm, danh dự.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Bảo hộ về tính mạng sức khỏe.
Câu 71: Trong quyền bầu cử, những người già yếu, tàn tật không đến nơi bầu cử được thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Việc làm này thể hiện nguyên tắc
A. bỏ phiếu kín.	B. phổ thông.	C. bình đẳng.	D. trực tiếp.
Câu 72: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu của anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
A. Trực tiếp.	B. Đại diện.	C. ủy quyền.	D. Gián tiếp.
Câu 73: Trong cuộc họp dân phố V, để lấy ý kiến người dân về mức đóng góp xây dựng nông thôn mới. Sợ kế hoạch của mình không được người dân nhất trí, nên ông G tổ trưởng dân phố chỉ thông báo mức đóng góp và nói trong cuộc họp rằng, mức thu này đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt. Ông G đã vi phạm quyền nào dưới đây?
A. Quyền khiếu nại tố cáo.
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Quyền thanh tra giám sát.
D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 74: Phát hiện chị A nhân viên dưới quyền biết việc mình tham gia đường đây sản xuất xăng trái phép, giám đốc một doanh nghiệp là anh D đã đưa 20 triệu đồng cho chị A và đề nghị chị giữ im lặng. Vì chị A từ chối nên anh D dọa sẽ điều chuyển chị sang bộ phận khác. Chị A có thể sử dụng quyền nào sau đây?
A. Truy tố.	B. Thẩm định.	C. Tố cáo.	D. Khiếu nại.
Câu 75: H có năng khiếu về âm nhạc và đã thi đỗ vào Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam nhưng bố mẹ bắt H nghỉ học và làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố mẹ H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sáng tạo.	B. Học tập.	C. Thể hiện tài năng.	D. Bình đẳng.
Câu 76: Sau khi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học và được hội đồng nghiệm thu đánh giá loại xuất sắc, anh G nộp đơn đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ. Anh G đã vận dụng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Học tập.	B. Hợp tác.	C. Phát triển.	D. Sáng tạo.
Câu 77: Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang túi xách vào nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và rủ chị M xông vào nhà em C để lục soát nên bị chị G - mẹ em C túm tóc và bị bố em C là anh D lấy gậy đánh gãy xương đùi. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Anh D, chị M.	B. Chị G, anh D, em C.
C. Bà T, chị G, anh D, chị M.	D. Bà T, chị M.
Câu 78: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị G viết phiếu bầu và bỏ phiếu vào hòm phiếu giúp cụ P là người không biết chữ. Sau đó, chị G nghe lén thấy anh H và anh K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh H và anh K không đồng ý và mỗi người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?
A. Chị G, anh H và anh K.	B. Anh H và anh C.
C. Chị G và cụ P.	D. Chị G, cụ P và anh K.
Câu 79: Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, do anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên anh đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai dưới đây vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?
A. Ông G, ông T và chị X.	B. Ông G và anh K.
C. Ông G và anh P.	D. Ông G, ông T và anh P.
Câu 80: Ủy ban nhân dân xã K, triển khai hệ thống cung cấp thông tin qua mạng xã hội, thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin về kinh tế xã hội và dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện cho người dân có thể tiếp cận và giải quyết các công việc liên quan. Xã K đã tạo điều kiện để người dân được hưởng quyền phát triển ở nội dung nào dưới đây?
A. Hưởng dịch vụ truyền thông.	B. Bảo trợ quyền tác giả.
C. Được cung cấp thông tin.	D. Nhận chế độ ưu đãi.

---------------------------Hết--------------------------------

